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	SỞ Y TẾ NGHỆ AN

TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU

SỐ:        /QĐ-TTYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quỳ Châu, ngày      tháng     năm 2020




    (DỰ THẢO)
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt các Hướng dẫn, Quy trình kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUỲ CHÂU

Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Sasr-Cov-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đề nghị của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Hướng dẫn, Quy trình kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các khoa, phòng, trạm y tế và toàn thể cán bộ viên chức trong toàn đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

· Như điều 3;

· Lưu VT, KHNV (L).
	GIÁM ĐỐC

Đặng Tân Minh




Mã KSNK 01

QUY TRÌNH MANG VÀ THÁO KHẨU TRANG Y TẾ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

* Kỹ thuật mang khẩu trang:
· Bước 1: Vệ sinh tay.
· Bước 2: Mở bao gói, lấy khẩu trang ra khỏi bao, một tay cầm vào 1 cạnh bên.
· Bước 3: Đặt khẩu trang lên mặt, mặt chống thấm (màu xanh) quay ra ngoài, mặt thấm hút (màu trắng) quay vào trong. 1 tay giữ mặt trước khẩu trang cố định trên mặt, 1 tay luồn 1 bên dây đeo qua tai sau đó làm ngược lại với bên kia.
· Bước 4: Dùng ngón 2 đầu ngón tay trỏ ấn chỉnh thanh kim loại trên mũi sao cho ôm sát sống mũi và mặt.
· Bước 5: Dùng 2 ngón tay cầm mép dưới của khẩu trang kéo nhẹ xuống dưới, đưa vào trong để khẩu trang bám sát vào mặt dưới cằm.
* Kỹ thuật tháo khẩu trang:
· Bước 1: Tháo dây đeo khẩu trang, tay không chạm vào khẩu trang, loại bỏ khẩu trang vào thùng thu gom chất thải theo đúng quy định.
· Bước 2: Vệ sinh tay.
Mã KSNK 02

QUY TRÌNH MANG VÀ THÁO KHẨU TRANG CÓ HIỆU LỰC LỌC CAO N95
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày  10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

* Kỹ thuật mang khẩu trang:
· Bước 1: Vệ sinh tay.

· Bước 2: Mở bao gói, đặt khẩu trang vào lòng bàn tay, cạnh có kim loại ôm vào sống mũi, hướng ra trước, để dây đeo thả tự do dưới bàn tay.

· Bước 3: Đặt khẩu trang phía dưới cằm, phần che mũi hướng lên trên.

· Bước 4: Kéo dây trên qua đầu và đặt vào vùng chẩm, dây trên tai. Kéo dây dưới qua đầu và đặt vào sau gáy, dưới tai. Lưu ý không để hai dây bắt chéo nhau ở sau đầu.

· Bước 5: Kiểm tra và chỉnh lại dây đeo nếu bị xoắn, vặn.

· Bước 6: Đặt đầu ngón tay trỏ của 2 tay tại đỉnh sống mũi, ấn chỉnh phần che mũi sao cho khẩu trang ôm khít mũi.

· Bước 7: Kiểm tra độ kín của khẩu trang:

· Thử nghiệm hít vào (âm tính): thở ra từ từ, nếu khẩu trang ôm kín mặt, áp lực âm làm cho khẩu trang bám sát vào khuôn mặt. Nếu khẩu trang không ôm kín mặt, không khí sẽ qua khe hở giữa khẩu trang và mặt, cần điều chỉnh lại độ căng của dây đeo và làm lại thử nghiệm hít vào.

· Thử nghiệm thở ra (dương tính): thở ra mạnh, nếu khẩu trang ôm kín mặt, áp lực dương làm cho khẩu trang hơi phồng ra. Nếu khẩu trang không ôm kín mặt, không khí sẽ qua khe hở giữa khẩu trang và mặt, cần điều chỉnh lại độ căng của dây đeo và làm lại thử nghiệm thở ra.

* Kĩ thuật tháo khẩu trang

· Bước 1: Tháo dây dưới bằng cách cầm vào phần dây sau đầu, sau đó tháo dây trên qua đầu, không để tay chạm vào khẩu trang khi tháo.

· Bước 2: Vệ sinh tay.

Mã KSNK 03

QUY TRÌNH VỆ SINH TAY BẰNG XÀ PHÒNG VÀ NƯỚC
  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61  /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

· Bước 1: Làm ướt hai lòng bàn tay bằng nước. Lấy xà phòng và chà hai lòng bàn tay vào nhau cho sủi bọt.

· Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay bàn tay kia và ngược lại.

· Bước 3: Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ trong ngón tay.

· Bước 4: Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia.

· Bước 5: Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại.

· Bước 6: Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước chảy.
Ghi chú:
- Cắt ngắn móng tay.

    - Tháo bỏ toàn bộ trang sức trên bàn tay (nhẫn, vòng đeo tay, đồng hồ...).
- Mỗi bước chà tối thiểu 5 lần.
MÃ KSNK 04

QUY TRÌNH

VỆ SINH TAY BẰNG DUNG DỊCH CÓ CHỨA CỒN
  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

· Bước 1: Lấy 3ml - 5ml dung dịch VST có chứa cồn/cồn trong chlorhexidin và chà hai lòng bàn tay vào nhau.

· Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.

· Bước 3: Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ trong ngón tay.

· Bước 4: Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia.

· Bước 5: Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại.

· Bước 6: Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại cho đến khi bàn tay khô.

Ghi chú:
- Cắt ngắn móng tay.

    - Tháo bỏ toàn bộ trang sức trên bàn tay (nhẫn, vòng đeo tay, đồng hồ...).
- Mỗi bước chà tối thiểu 5 lần.

Mã KSNK 05

QUY TRÌNH
MANG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN
(Bộ chống dịch rời)
  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

· Bước 1: Vệ sinh tay;

· Bước 2: Đi bốt/ bao giày trùm ngoài ống quần áo (bên trong);

· Bước 3: Mặc quần và áo choàng (mang tạp dề nếu có chỉ định);

· Bước 4: Mang khẩu trang (khẩu trang y tế hoặc N95);

· Bước 5: Mang kính bảo hộ (đối với loại có gọng cài tai);

· Bước 6: Đội mũ trùm kín tóc, đầu, tai, dây đeo khẩu trang;

· Bước 7: Mang tấm che mặt hoặc kính bảo hộ (nếu là loại dây đeo ngoài mũ);

· Bước 8: Vệ sinh tay;

· Bước 9: Mang găng theo chỉ định.

Mã KSNK 06

QUY TRÌNH THÁO BỎ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN

   (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

*Loại bộ phòng hộ quần liền áo và mũ

Bước 1: Tháo găng. Khi tháo cuộn mặt trong găng ra ngoài, bỏ vào thùng đựng chất thải (Nếu có mang tạp dề, phải VST mới tháo tạp dề, cởi dây dưới trước, dây trên sau, cuộn ngược mặt trong của tạp dề ra ngoài, bỏ vào thùng chất thải).
Bước 2: Vệ sinh tay.
Bước 3: Tháo kính bảo hộ hoặc tấm che mặt (nếu loại dây thun đeo ngoài mũ trùm).
   Chú ý: Nếu kính có gọng đeo trong mũ thì sau khi tháo mũ mới tháo kính.
Bước 4: Vệ sinh tay.
Bước 5: Tháo bỏ mũ , áo, quần. Khi tháo để mặt trong của trang phục lộn ra ngoài và loại bỏ vào thùng gom chất thải.
Bước 6: Vệ sinh tay.
Bước 7: Tháo ủng hoặc bao giầy, lộn mặt trong ra ngoài và bỏ vào thùng chất thải. Nếu mang ủng, đặt ủng vào thùng có dung dịch khử khuẩn.
Bước 8: Vệ sinh tay.
Bước 9: Tháo khẩu trang (cầm vào phần dây đeo phía sau đầu hoặc sau tai).
Bước 10: Vệ sinh tay.
Chú ý: Tháo bỏ trang phục PHCN tại buồng đệm của khu, buồng cách ly.
Mã KSNK 07

QUY TRÌNH THÁO BỎ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

*Loại quần, áo choàng và mũ trùm đầu rời

Bước 1: Tháo găng, khi tháo cuộn mặt trong găng ra ngoài, bỏ vào thùng đựng chất thải. (Nếu có mang tạp dề, phải VST mới tháo tạp dề, cởi dây dưới trước, dây trên sau, cuộn ngược mặt trong của tạp dề ra ngoài, bỏ vào thùng chất thải).

Chú ý:

- Với chăm sóc thông thường (đo nhiệt độ, lấy mạch, huyết áp, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, …hoặc làm các thao tác không đòi hỏi độ co giãn, mà sát và không dễ rách găng) chỉ mang 01 găng.

- Khi phẫu thuật, thủ thuật xâm lấn (nội soi, đỡ đẻ, mở khí quản, đặt nội khí quản,…) và lấy mẫu xét nghiệm, mổ thi hài nên mang 02 găng.

Bước 2: Vệ sinh tay.

Bước 3: Tháo bỏ áo choàng, cuộn mặt trong của áo choàng ra ngoài và bỏ thùng đựng chất thải.

Bước 4: Vệ sinh tay.

Bước 5: Tháo bỏ quần và bao giầy cùng lúc, trong quá trình cởi bỏ luôn cuốn mặt trong của quần ra ngoài, kết thúc bỏ vào thùng chất thải. Nếu mang ủng, nên tháo ủng trước, đặt ủng vào thùng có dung dịch khử khuẩn, sau đó VST rồi mới tháo bỏ quần như trên.

Bước 6: Vệ sinh tay.

Bước 7: Tháo bỏ mũ trùm bằng cách luồn tay vào mặt trong mũ .

Bước 8: Tháo kính bảo hộ (loại gọng và dây đeo bên trong mũ).

Bước 9: Vệ sinh tay.

Bước 10: Tháo khẩu trang (cầm vào phần dây đeo phía sau đầu hoặc sau tai).

Bước 11: Vệ sinh tay.
 Mã KSNK 08

QUY TRÌNH
XỬ LÝ DỤNG CỤ NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2 TẠI KHU CÁCH LY

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  61  /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)















Mã KSNK 09

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2 TẠI KHU TIỆT KHUẨN

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)






















Mã KSNK 10
QUY TRÌNH XỬ LÝ CÁC DỤNG CỤ KHÔNG THIẾT YẾU
(Ban hành kèm theo Quyết định số  16  /QĐ-TTYT, ngày  10   tháng 05  năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)







                                      Hợp chất Clo             Hợp chất QAC/Cồn 70o







Mã KSNK 11
QUY TRÌNH SƠ XỬ LÝ VÀ ĐÓNG GÓI DỤNG CỤ THIẾT YẾU TRƯỚC KHI VẬN CHUYỂN VỀ ĐƠN VỊ XỬ LÝ TẬP TRUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số  16  /QĐ-TTYT, ngày  10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)
























Phun hoá chất xung quanh thùng


Mã KSNK 12
QUY TRÌNH
XỬ LÝ DỤNG CỤ BÁN THIẾT YẾU NHÓM HỖ TRỢ HÔ HẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số  16  /QĐ-TTYT, ngày  10  tháng 05  năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

























KKMĐC                  Tiệt khuẩn









Mã KSNK 13
QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ ĂN UỐNG NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2 TẠI KHU CÁCH LY

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61  /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)






















Mã KSNK 14
QUY TRÌNH THU GOM VẬN CHUYỂN ĐỒ VẢI NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2
  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)









Chú ý: Trang phục đồ vải của nhân viên y tế: 

- Trường hợp không có nguy cơ lây nhiễm:  Được ngâm xà phòng và giặt tại khu vệ sinh bình thường.
- Trường hợp có nguy cơ lây nhiễm:  Được xử lý như đồ vải của người bệnh có nguy cơ chứa SARS-CoV-2, nhưng bên ngoài túi nilon màu vàng thứ 2 có dán nhãn “ĐỒ VẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” của nhân viên y tế.

Mã KSNK 15
QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỒ VẢI NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2

TẠI NHÀ GIẶT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số  16  /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)









 















Mã KSNK 16
QUY TRÌNH THU GOM VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2
  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)















Mã KSNK 17
QUY TRÌNH VỆ SINH KHỬ KHUẨN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM SARS-COV-2
(Ban hành kèm theo Quyết định số  16  /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)









Chú ý: Đối với các phương tiện ô tô vận chuyển người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 cần được phun hoá chất khử khuẩn bằng dung dịch khử khuẩn có nồng độ 0,1% Clo hoạt tính cụ thể:

· Khi vận chuyển NB đi, phun bề mặt ngoài xe gồm thân, lốp và gầm xe.
· Khi vận chuyển NB đến, phun bề mặt bên ngoài và bên trong xe sau khi NB rời khỏi xe.

Mã KSNK 18
QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÓ NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2 TẠI KHOA XÉT NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61  /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)











Mã KSNK 19
QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG, DỊCH TIẾT CỦA NGƯỜI BỆNH NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2
  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)






Mã KSNK 20
QUY TRÌNH XỬ LÝ CỦA NVYT KHI CÓ NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM SARS-COV-2
 TỬ VONG TẠI BUỒNG CÁCH LY

  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61  /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)




















MÃ KSNK 21
QUY TRÌNH XỬ LÝ, VẬN CHUYỂN THI HÀI NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM SARS-COV-2 XUỐNG NHÀ ĐẠI THỂ
    (Ban hành kèm theo Quyết định số  16  /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)
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MÃ KSNK 22
QUY TRÌNH KHÂM LIỆM THI HÀI
NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM SARS-COV-2
  (Ban hành kèm theo Quyết định số  16  /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN 
NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM SARS-COV-2

(Ban hành kèm theo Quyết định số  16 /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN THEO TỪNG GIAI ĐOẠN CHẨN ĐOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61  /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 5  năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)
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QUY ĐỊNH CÁC HOÁ CHẤT KHỬ KHUẨN CÓ CHỨA CLO SỬ DỤNG CHO PHÒNG, CHỐNG DỊCH SARS-COV-2
 (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày  10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

	Vị trí, thời điểm
	Nồng độ Clo
	
	
	Ghi chú
	

	
	hoạt tính
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vệ sinh bề mặt khu vực thường
	0,1%
	Nồng độ tối thiểu 0,05%, lau,

	(sàn, tường nhà, vật dụng)
	
	

	
	
	xịt bề mặt không lau được

	
	
	

	Vệ sinh bề mặt khu vực cách li
	0,1%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Bề mặt TTB, phương tiện
	0,1%
	Lau, xịt (tùy theo vị trí)

	trong phòng cách ly
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Xe, phương tiện vận chuyển
	0,1%
	Nồng độ tối thiểu 0,05%, lau,

	người bệnh
	
	xịt bề mặt không lau được

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Đổ tràn máu, dịch
	0,5%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chất thải (nước tiểu, phân, chất
	
	Trộn
	theo
	tỉ  lệ
	1:1,
	đổ  vào

	
	1,0%
	chất
	thải
	trong
	thời
	gian  ít

	nôn, dịch hút…)
	
	
	
	
	
	

	
	
	nhất 30 phút
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Bàn XN và TTB xét nghiệm
	0,5%
	Tham  khảo  hướng
	dẫn  của

	
	
	nhà sản xuất thiết bị
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	Bọc  kín  thi  hài  bằng  túi

	
	
	chuyên  dụng  lần  thứ  nhất,

	
	
	phun  bên  ngoài  túi  lần  1.

	
	
	Ngay sau khi chuyển ra khỏi

	
	
	phòng cách ly, tiếp tục bọc thi

	Xử lý thi hài
	0,1%
	hài vào túi chuyên dụng lần 2,

	
	
	phun ngoài túi lần 2.
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt

	
	
	bàn  phẫu  thuật,  buồng  phẫu

	
	
	thuật, phương tiện liên quan

	
	
	khâm liệm, phẫu thuật tử thi

	
	
	
	
	
	

	Dụng cụ ăn uống của NB
	0,1%
	  Ngâm

	
	
	

	
	
	Tùy  thuộc  vào  tình  trạng

	Đồ vải
	0,01%-0,05%
	nhiễm bẩn máu, dịch và chất

	
	
	liệu vải
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Tùy theo mức độ sử dụng hóa chất, người sử dụng phải mang đầy đủ các phương tiện PHCN thích hợp để tránh các tác dụng phụ đối với cơ thể.
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QUY ĐỊNH VỆ SINH BỀ MẶT MÔI TRƯỜNG KHU VỰC SÀNG LỌC, CÁCH LY

 (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

1. Quy định vệ sinh / khử khuẩn

	Đặc điểm
	Nội dung

	Nguyên tắc thực hiện
	- Tất cả bề mặt tại khu vực sàng lọc, khu vực cách ly và điều trị nhìn rõ hay không nhìn rõ có dính máu, dịch tiết, chất thải từ người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 đều phải được làm sạch và lau khử khuẩn tối thiểu 02 lần/ngày và khi cần (sau khi khám, làm xét nghiệm, làm thủ thuật, vương vãi máu và dịch, sau chuyển/ra viện, tử vong).

- Tất cả bề mặt (trong khu vực cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm cả bề mặt các thiết bị, phương tiện vận chuyển phải được làm sạch, lau khử khuẩn bằng các hóa chất khử khuẩn được Bộ Y tế cấp phép. 

	Phương tiện phòng hộ cá nhân
	- Nhân viên vệ sinh (hộ lý) phải mang phương tiện PHCN bao gồm quần áo, mũ trùm kín tóc sử dụng một lần, áo choàng, kính/mạng che mặt, khẩu trang y tế che kín mũi miệng, dép/bốt dành riêng cho khu cách ly.

- Loại bỏ phương tiện PHCN sau sử dụng vào các thùng thu gom theo quy định.

	Phương tiện làm sạch
	- Sử dụng phương tiện làm sạch riêng cho khu cách ly.

- Tuyệt đối không sử dụng những phương tiện này để làm sạch các bề mặt khác ngoài khu cách ly.

	Hóa chất
	- Làm sạch, khử khuẩn bề mặt bằng dung dịch chứa 0.1% Clo hoạt tính.

- Vệ sinh, xử lý khi có vết máu, dịch bằng dung dịch chứa 0.5% Clo hoạt tính.

	Kỹ thuật làm sạch
	Đây là quy định vệ sinh bệnh viện quan trọng. Việc phân loại rõ từng khu vực sẽ giúp hoàn thiện kỹ thuật làm sạch:

- Thực hiện vệ sinh từ khu vực ít ô nhiễm (phòng hành chính) đến khu vực ô nhiễm nhiều (phòng cách ly), các bề mặt phương tiện thiết bị trước khi khử khuẩn và làm sạch sàn nhà.

- Lau theo chiều từ trên xuống, từ trong ra ngoài và từ vùng sạch nhất đến vùng kém sạch và nên chia đôi mặt sàn, đặt biển báo để dành 1/2 lối đi.

- Lau theo đường zíc zắc, đường lau sau không trùng đường lau trước, không để sót chỗ chưa lau, không dùng tải bẩn để lau lại đường lau trước đó.

- Mỗi tải lau chỉ lau trong diện tích 20 m2 đối với phòng thường, 10m2​ với phòng mổ, tải lau bề mặt sàn chỉ nên dùng 01 lần, không giặt lại trong các xô.

	Tần suất
	- Bề mặt sàn nhà, các loại trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với người bệnh cần được làm sạch tối thiểu 2 lần/ngày và ngay khi bị bẩn.

- Các loại dép, bốt sử dụng trong khu vực cách ly cần được cọ sạch với xà phòng, ngâm dung dịch khử khuẩn trong 30 phút, làm khô và đặt đúng nơi quy định 1 lần/ngày ngoài giờ làm việc.

- Các vị trí thường xuyên tiếp xúc như: tay nắm cửa, tay vịn cầu thang bộ, điện thoại, nút nhấn chuông, xe tiêm… cần được lau khử khuẩn ngay sau mỗi lần sử dụng hoặc sau khi tiếp xúc (ít nhất 2 lần/ngày)

	Khi người bệnh ra viện hoặc tử vong
	· Chuyển NB cách ly khác trong buồng bệnh (nếu có) sang buồng cách ly khác trước khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn lần cuối. 

· Toàn bộ bề mặt trong khu vực cách ly cần được khử khuẩn và bảo đảm đúng thời gian tiếp xúc với hóa chất khử khuẩn.


2. Quy trình thực hiện 

	Các bước

thực hiện
	Nội dung công việc

	Chuẩn bị


	-  Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh và khử khuẩn
- Mang phương tiện PHCN.

- Phương tiện để thực hiện cần phải có đủ như sau:

· Túi nhựa đựng chất thải lây nhiễm

· Găng tay cao su dày, mũ, mặt nạ và kính bảo hộ (nếu cần)

· Bình xịt khử khuẩn

· 1 xô đựng dung dịch khử khuẩn.
· 1 xô đựng nước sạch

· Tải lau bề mặt

· Khăn lau bề mặt

	Pha hóa chất


	- Chọn địa điểm pha thoáng khí. Đứng đầu gió (nếu có gió).

- Xô thứ 1 pha hóa chất khử khuẩn với nồng độ 0.1%(1.000g/l) Clo hoạt tính. Dùng que gỗ hoặc nhựa khuấy nước và hóa chất cho đến khi hóa chất được hòa tan.

- Xô thứ 2 đựng nước sạch.

	Kỹ thuật lau
	- Lau ẩm và thu gom sạch chất thải, chú ý các góc ở dưới gầm giường, bàn, ghế,....vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. 
- Dùng bình xịt hóa chất để khử khuẩn cho những vị trí khó lau bằng khăn.

- Dùng khăn lau bề mặt cửa, tay nắm cửa, bàn phím máy tính, điện thoại bàn, nút bấm cầu thang máy, tay vịn cầu thang bộ. 

- Dùng tải lau bề mặt sàn. Lau theo thứ tự như sau: 
+ Lau lần 1 với dung dịch khử khuẩn nồng độ 0.1% Clo hoạt tính để khô 10 phút.

+ Lau lần 2 với nước sạch.

· Khi thấy bề mặt có dính máu, dịch tiết, phân, chất nôn của NB:  

+ Dùng khăn hoặc gạc tẩm dung dịch chứa 0,5% Clo hoạt tính phủ lên trong 10 phút, sau đó loại bỏ đám máu (nếu lượng, máu tràn nhiều phải thực hiện nhiều lần đến khi loại bỏ hết máu trên bề mặt.

+ Bỏ khăn (gạc) đã thấm máu vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm.

+ Dùng khăn hoặc gạc tẩm dung dịch chứa 0,5% Clo hoạt tính lau khử khuẩn bề mặt khu vực tràn máu.

+ Dùng khăn hoặc gạc tẩm dung dịch làm sạch lau lại bề mặt vừa khử khuẩn.

	Sắp xếp, thu dọn dụng cụ
	· - Kê lại đồ đạc đã dịch chuyển trong quá trình vệ sinh vào đúng chỗ.

· - Dọn dẹp thu dọn chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng cách ly.

· - Tháo phương tiện PHCN và rửa tay bằng xà phòng.
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QUY ĐỊNH VỆ SINH BỀ MẶT NHÀ VỆ SINH BỆNH VIỆN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số   16  /QĐ-TTYT, ngày  25  tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

1. Quy định vệ sinh bề mặt nhà vệ sinh

Đây là khu vực cần được làm vệ sinh tối thiểu 02 lần/ngày cho nhà vệ sinh nhân viên và 3 lần/ngày cho nhà vệ sinh công cộng/NB và khi cần (nhà vệ sinh hôi, bẩn, đổ nước, dịch bắn tóe ra bên ngoài, lên tường, sàn,…). Nếu phát sinh chất thải bẩn trên bề mặt nhà vệ sinh phải được lau sạch kịp thời trong vòng 15 phút.

2. Quy trình thực hiện.

	Các bước

thực hiện
	Nội dung công việc

	Bước 1:

Chuẩn bị phương tiện
	- Chuẩn bị phương tiện vệ sinh đầy đủ bao gồm việc lắp ráp trang thiết bị, chuẩn bị dung dịch cọ rửa và kiểm tra tính an toàn của phương tiện. Sau đó rửa tay, mang khẩu trang, tạp dề chống thấm, đeo găng tay dầy quá cổ tay.

	Bước 2:

Trình tự vệ sinh 
	Thực hiện các trình tự vệ sinh một cách cẩn thận, tránh bỏ sót và làm hỏng thiết bị vệ sinh:

- Xả nước bồn cầu - đóng nắp khi xả, dùng chổi cọ bồn cầu hạ thấp mức nước bằng cách đẩy nước xuống chỗ cong hình chữ U để tạo dòng nước.

- Đổ/bôi chất cọ rửa vào trong bồn cầu (bao gồm cả phần dưới vành bệ, chỗ đọng nước/hóa chất, nên để chổi cọ bồn cầu trong đó để thấm hóa chất và khử khuẩn) và các vùng có ứ đọng chất bẩn, nắp bồn cầu, bệ ngồi, các bờ tường, chân tường,…

- Dùng giẻ lau đã thấm ướt hoặc cọ vệ sinh chuyên dụng để lau/cọ tất cả những vết bắn tóe hoặc vết bẩn trên tường, bắt đầu lau/cọ từ chỗ cao nhất xuống đến chỗ thấp nhất, từ bên ngoài vào bên trong và từ chỗ sạch đến chỗ bẩn:

+ Lau bên ngoài và xung quanh bồn cầu, bao gồm cả vòng nắm, giá để giấy vệ sinh, hệ thống ống dẫn, các thùng vệ sinh, bể chứa nước, nắp bồn cầu, bên trên, bên dưới và các bản lề (bao gồm cả các thùng vệ sinh).

+ Cọ rửa bên ngoài và xung quanh bồn cầu bằng chổi cọ chuyên dụng, đặc biệt là các vết ố, dòng nước và dưới vành bồn cầu.

+ Xả nước rửa bồn cầu, rửa chổi cọ trong nước xả, lau cán chổi cọ.

+ Sau cùng dùng giẻ lau chỗ ngồi ở bồn cầu, tay gạt nước xả, nắp bồn cầu, đóng nắp, kiểm tra và bổ sung giấy vệ sinh nếu cần.

	Bước 3:

Sắp xếp, thu dọn dụng cụ
	· - Dọn dẹp thu dọn chất thải, dụng cụ ra khỏi nhà vệ sinh.

· - Tháo phương tiện PHCN và rửa tay bằng xà phòng.
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QUY ĐỊNH VỆ SINH BỀ MẶT THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC TẠI BỆNH VIỆN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số   16  /QĐ-TTYT, ngày  10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

1. Quy định vệ sinh bề mặt thường xuyên tiếp xúc( Hành lang, cầu thang)

Đây là khu vực nhiều người qua lại, nhiều bụi, chất thải bám và đóng các kẽ bậc lên xuống, các góc cầu thang. Các tay cầm, vịn, song cầu thang nhiều người cầm nắm, nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là cầu thang khu vực lây nhiễm và khi vào mùa dịch bệnh. Vệ sinh tối thiểu 2 lần/ngày trong thời điểm dịch bệnh, ít nhất 01 lần/ngày ngoài thời điểm dịch và khi cần (cầu thang bẩn, khi có dịch,.). Có kế hoạch cuốn chiếu hàng tháng tổng vệ sinh cọ rửa nền nhà, hành lang, cầu thang ... từng vùng nhỏ và lau khô ngay. Tránh đổ nước dùng chổi quét làm thấm, ẩm ướt, trơn trượt.
2. Quy trình thực hiện.
	Các bước

thực hiện
	Nội dung công việc

	Bước 1:

Chuẩn bị phương tiện
	- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mặc phương tiện PHCN và đặt biển báo.

	Bước 2:

Trình tự vệ sinh 
	- Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định.
- Thu gom chất thải và quét ẩm cầu thang vào túi/thùng đựng chất thải.
- Làm cẩn thận như sau:
+ Dùng tải sạch thấm nước xà phòng lau tay vịn, biển báo, hướng dẫn, bề mặt bậc thang, bờ tường trước tiên và sau cùng lau lại bằng nước sạch và để khô.
+ Nếu cầu thang bẩn nhiều, nên cọ với nước và xà phòng trước, sau đó dùng khăn lau lại.
Chú ý: các tay vịn của cầu thang bộ/cầu thang cuốn nên được lau hằng ngày với hóa chất khử khuẩn sau khi đã lau sạch, vì đây là nơi mọi người (NB, NVYT, người nhà NB, khách thăm) thường xuyên cầm nắm, nên nguy cơ lây nhiễm và phát tán mầm bệnh cao.

	Bước 3:

Sắp xếp, thu dọn dụng cụ
	· - Dọn dẹp, tháo dỡ biển báo.
· - Thu dọn chất thải, dụng cụ.
· - Tháo găng tay và rửa tay.
· - Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.
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QUY ĐỊNH THĂM VIẾNG, XỬ LÝ THI HÀI
NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM SARS-COV-2
  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày 10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

- Hạn chế người vào viếng.

- Người vào viếng phải mang khẩu trang, không đụng chạm vào quan tài và vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn sau khi viếng.
- Thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh (CDC) nơi sẽ chuyển thi hài tới.

- Hoàn tất hồ sơ chuyển thi hài theo yêu cầu.

- Vận chuyển thi hài thẳng tới nơi hoả táng hoặc nơi chôn (trong trường hợp tại tỉnh/thành nơi chuyển thi hài tới không có nơi hoả táng) theo kế hoạch đã thống nhất với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Chuyển thi hài bằng xe ô tô chuyên dụng thẳng tới nơi hoả táng. Nhân viên lái xe chuyển thi hài phải mang đầy đủ phương tiện PHCN.
- Thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 cần được hỏa táng càng sớm càng tốt, không để quá 24 giờ kể từ khi tử vong.

- Ngay sau khi vận chuyển quan tài tới nơi hỏa táng, mai táng phải khử khuẩn toàn bộ bề mặt phương tiện chở quan tài bằng dung dịch khử khuẩn có nồng độ Clo hoạt tính 0,1%.

- Trường hợp có nhu cầu vận chuyển thi hài, hài cốt qua biên giới thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
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QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN

CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG PHÒNG CHỐNG SARS-COV-2

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61  /QĐ-TTYT, ngày  10  tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)
	Vị trí, thủ thuật
	Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

	
	Bộ quần áo chống dịch
	Tạp dề
	Găng
	Khẩu trang y tế
	Khẩu trang N95
	Kính bảo hộ / tấm che mặt

	Tiếp đón
	+/-
	
	+/-
	+
	
	+/-

	Phòng khám sàng lọc
	+
	
	+
	+
	+/-
	+

	Khu vực cách li trong BV
	+
	+/-
	+
	
	+
	+

	Phòng xét nghiệm
	+
	+/-
	+
	
	+
	+

	Vận chuyển người bệnh
	+
	+/-
	+
	+
	+/-
	+


	Khu xử lý, bảo quản thi hài
	+
	+/-
	+
	+
	+/-
	+

	Khi làm thủ thuật, phẫu thuật
	+
	+
	+
	+
	+
	+


Ghi chú: 

(+) Cần thiết sử dụng.
(+/-) Cân nhắc sử dụng theo từng trường hợp.
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QUY ĐỊNH DANH MỤC DỤNG CỤ HỖ TRỢ HÔ HẤP VÀ KHUYẾN CÁO PHƯƠNG PHÁP TÁI XỬ LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số  16  /QĐ-TTYT, ngày  10   tháng 05  năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)
	STT
	Danh mục dụng cụ hỗ trợ hộ hấp
	Sử dụng 1 lần
	Tái sử dụng

	
	
	
	Tiệt khuẩn
	KK MĐC
	KK MĐTB

	A
	Thở oxy hỗ trợ
	
	
	
	

	1.
	Bình làm ẩm oxy
	
	√
	√
	

	2.
	Cannula
	√
	
	
	

	3.
	Dây nối oxy
	√
	
	
	

	4.
	Mask oxy ± túi dự trữ
	√
	
	
	

	
	….
	
	
	
	

	B
	Thở máy
	
	
	
	

	1.
	Airway
	√
	
	
	

	2.
	Bóng ambu
	
	√
	√
	

	3.
	Bộ làm ấm + ẩm (Humidifier)
	
	√
	√
	

	4.
	Catheter mount (Ruột gà)
	√
	
	
	

	5.
	Dây nối hút đàm
	√
	
	
	

	6.
	Dây thở nhựa PE/PVC
	√
	
	
	

	7.
	Dây thở silicon
	
	√
	√
	

	8.
	Hệ thống làm nóng
	
	
	
	√

	9.
	Lọc khuẩn (Filter)
	√
	
	
	

	10.
	Lọc khí vào
	
	√
	
	

	11.
	Lọc khí ra
	
	√
	
	

	12.
	Lưỡi đèn đặt NKQ
	
	√
	√
	

	13.
	Mask thở máy
	
	√
	√
	

	14.
	Màn hình máy thở
	
	
	
	√

	15.
	Thân máy thở
	
	
	
	√

	16.
	Ống NKQ
	√
	
	
	

	17.
	Raccord (Co nối)
	√
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	

	C
	Hệ thống phun khí dung
	
	
	
	

	1.
	Bầu phun khí dung
	√
	
	√
	

	2.
	Dây nối
	√
	
	
	

	3.
	Mask khí dung
	√
	
	√
	

	4.
	Máy phun khí dung
	
	
	
	√

	
	…
	
	
	
	

	D
	Máy gây mê
	
	
	
	

	1.
	Bóng giúp thở
	
	
	
	√

	2.
	Bóng xếp
	
	
	
	√

	3.
	Buồng chứa chất hấp thu CO
	
	
	
	√

	4.
	Dây thở nhựa PE/PVC
	√
	
	
	

	5.
	Dây thở silicon
	
	√
	√
	

	6.
	Mask gây mê
	
	√
	√
	

	7.
	Van hạn chế áp lực
	
	
	
	√

	8.
	Van hít vào
	
	
	
	√

	9.
	Van thở ra
	
	
	
	√

	
	….
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HƯỚNG DẪN PHA HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN

SỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SARS-COV-2

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61  /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)
	Tên hóa chất (hàm lượng Clo hoạt tính)
	Lượng hóa chất cần để pha 10 lít

dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính
	Cách pha

	
	0,05%
	0,1%
	0,25%
	0,5%
	1,0%
	1,25%
	2,5%
	

	Cloramin B 25%
	20g
	40g
	100g
	200g
	400g
	500g
	1000g
	Hòa tan hoàn toàn lượng hóa chất cần thiết cho vừa đủ với 10 lít nước sạch, ở nhiệt độ thường

	Canxi HypoCloride 70%
	7,2g
	14,4g
	36g
	72g
	144g
	180g
	360g
	

	Bột Natri Dichloro-isocyanurate
	8,4g
	16,8g
	42g
	84g
	168g
	210g
	420g
	

	Viên Presept 2,5g
	3,5 (viên)
	7

 (viên)
	17,5 (viên)
	35 (viên)
	70

(viên)
	87,5

(viên)
	175

(viên)
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HƯỚNG DẪN KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ THĂM KHÁM, CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2 TẠI KHU CÁCH LY

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61 /QĐ-TTYT, ngày  10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)
Nguyên tắc:

· Mang phương tiện phòng hộ cá nhân trước khi thực hiện;

· Phải khử khuẩn xe tiêm, dụng cụ thăm khám, chăm sóc ngay sau khi thực hiện xong kỹ thuật;

· Bác sĩ, điều dưỡng sử dụng dụng cụ thăm khám, chăm sóc phải trực tiếp thực hiện các biện pháp xử lý khử khuẩn ngay sau khi thăm khám, chăm sóc.

	TT
	Dụng cụ
	Dung dịch

 khử khuẩn
	Cách thực hiện
	Ghi chú

	1
	Xe tiêm
	Cloramin B 0.1%

Hoặc

Canci HypoClorid 0,1%
	- Dùng khăn thứ nhất nhúng vào dung dịch có chứa nồng độ Clo hoạt tính 0,1% lau lên tất cả bề mặt xe tiêm, dùng bình xịt có chứa nồng độ Clo hoạt tính 0,1% để xịt những vị trí không thể lau bằng khăn.

- Sau 10 phút thay khăn thứ 2 lau lại bằng nước sạch.
	Xử lý xong để xe tiêm tại Hành lang trước Phòng Xử lý dụng cụ

	2
	Nhiệt kế
	Cồn 70o
	-Dùng khăn lau toàn bộ nhiệt kế bằng cồn 70o
	Xử lý xong bỏ vào hộp nhựa có nắp đậy, xịt cồn 70o xung quanh hộp và chuyển sang phòng để dụng cụ -VTYT để sử dụng lại.

	3
	Ống nghe
	Cồn 70o
	-Dùng khăn lau toàn bộ ống nghe bằng cồn 70​​​​​o


	Xử lý xong bỏ vào hộp nhựa có nắp đậy, xịt cồn 70o xung quanh hộp và chuyển sang phòng để dụng cụ -VTYT để sử dụng lại.

	4
	Máy huyết áp
	Cồn 70o
	-Tháo rời đồng hồ và đai quấn;

Dùng khăn lau đồng hồ huyết áp bằng cồn 70o.
-Lau ống dây máy huyết áp bằng cồng 70o và Dùng bình xịt cồn 70o lên bề mặt đai quấn, để khô.
	Xử lý xong bỏ vào hộp nhựa có nắp đậy, xịt cồn 70o xung quanh hộp và chuyển sang phòng để dụng cụ -VTYT để sử dụng lại.


Mã KSNK 34
HƯỚNG DẪN VỆ SINH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC SỬ DỤNG CÓ NGUY CƠ NHIỄM SARS-COV-2

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 61  /QĐ-TTYT, ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Y tế Quỳ Châu)

Nguyên tắc:

· Mang phương tiện phòng hộ cá nhân trước khi thực hiện;

· Nhân viên y tế sử dụng trang thiết bị trực tiếp thực hiện các biện pháp xử lý khử khuẩn ngay sau khi thực hiện xong kỹ thuật.

	TT
	Dụng cụ
	Dung dịch

Khử Khuẩn
	Cách thực hiên
	Ghi chú

	1
	Máy Chụp Xquang

Tại giường
	Cồn 70o


	- Dùng khăn tẩm Cồn 70o lau lên tất cả bề mặt máy, dùng bình xịt có để xịt những vị trí không thể lau bằng khăn.

- Đối với tấm Cassette phải được lau khử khuẩn toàn bộ bề mặt bằng dung dịch chứa Cồn 70o trước khi chuyển về khoa CĐHA.
	Xử lý xong nhân viên tháo bỏ phương tiện PHCN vận chuyển máy về Phòng để Dụng cụ VTYT;

	2
	Siêu âm 
	Cồn 70o
	- Dùng khăn tẩm Cồn 70o lau lên tất cả bề mặt máy, dùng bình xịt có để xịt những vị trí không thể lau bằng khăn.


	Xử lý xong nhân viên tháo bỏ phương tiện PHCN vận chuyển máy về Phòng để Dụng cụ VTYT;

	3
	Điện tim
	Cồn 70o
	- Dùng khăn tẩm Cồn 70o lau lên tất cả bề mặt máy, dây dẫn, các núm điện cực, dùng bình xịt có để xịt những vị trí không thể lau bằng khăn.


	Xử lý xong nhân viên tháo bỏ phương tiện PHCN vận chuyển máy về Phòng để Dụng cụ VTYT;

	4
	Máy hút nhớt
	Cồn 70o

và

Dd có chứa 0,1% Clo hoạt tính
	-Tháo rời các bộ phận;

- Dùng khăn lau đồng hồ và bề mặt máy bằng cồn 70o, dùng bình xịt để xịt những vị trí không thể lau bằng khăn.

- Ngâm bình hút, ống dây dẫn vào dung dịch có chứa 0,1% Clo hoạt tính trong thời gian ít nhất 10 phút. Sau đó xả sạch dưới vòi nước. Cọ rửa dưới mặt nước, sau đó làm khô.
	Xử lý xong để tại phòng xử lý dụng cụ để sử dụng lại khi cần.

Vệ sinh bề mặt bằng dung dịch khử khuẩn hằng ngày khi ko sử dụng.

	5
	Các trang thiết bị khác
	Cồn 70o

 hoặc

dd có chứa 0,1% Clo hoạt tính
	Lau xịt tùy theo vị trí và tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị
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BẢNG KIỂM GIÁM SÁT THỰC HÀNH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHCN

Các bảng kiểm sau đây là các mẫu tham khảo và có thể cần điều chỉnh lại cho phù hợp dựa trên loại phương tiện PHCN hiện có tại cơ sở y tế

Bảng kiểm mang phương tiện PHCN

Đơn vị: _____________________________________________

Thời gian giám sát (ngày/giờ): _____________________________________

Người giám sát: ______________________________________________

NVYT: ____________________________________________

	STT
	Nội dung
	Đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	A
	Chuẩn bị
	
	
	

	1
	NVYT chuẩn bị
	
	
	

	1.1
	Trang phục y tế theo quy định
	
	
	

	1.2
	Tháo bỏ trang sức
	
	
	

	1.3
	VST
	
	
	

	2
	Chuẩn bị phương tiện và địa điểm
	
	
	

	2.1
	Bộ đồ bảo hộ chống dịch theo cấp độ và tình huống dự kiến
	
	
	

	2.2
	Dung dịch VST: 01 chai
	
	
	

	2.3
	Thùng đựng chất thải lây nhiễm màu vàng, có đạp chân: 01 chiếc
	
	
	

	2.4
	Thùng ngâm dụng cụ: 01 chiếc
	
	
	

	2.5
	Chuẩn bị địa điểm:

Buồng đệm hoặc ngày tại cửa khu vực/ buồng cách ly
	
	
	

	B
	Các bước tiến hành
	
	
	

	
	Trình tự mang phương tiện PHCN
	
	
	

	1
	VST
	
	
	

	2
	Đi ủng hoặc bao giầy ngoài bộ đồ cơ bản, ôm lây ống quần bộ đồ mặc cơ bản
	
	
	

	3
	Mặc quần và áo choàng đúng kỹ thuật (quần trùm ngoài ủng hoặc bao giầy)
	
	
	

	4
	Mang khẩu trang đúng kỹ thuật
	
	
	

	5
	Mang kính bảo hộ loại gọng gài tai
	
	
	

	6
	Đội mũ trùm kín tóc, đầu, tai, dây đeo khẩu trang.
	
	
	

	7
	Mang tấm che mặt hoặc kính bảo hộ (nếu là loại dây đeo ngoài mũ).
	
	
	

	8
	VST
	
	
	

	9
	Mang găng tay đúng kỹ thuật
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Bảng kiểm tháo bỏ phương tiện PHCN

Đơn vị: _________________________________

Thời gian giám sát (Ngày/giờ):___________________________

Người giám sát: ____________________________

NVYT:_________________________

	STT
	Nội dung
	Đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	
	Trình tự tháo bỏ phương tiện PHCN
	
	
	

	A
	Loại quần, áo choàng và mũ trùm đầu rời

	1
	Tháo găng.

Khi tháo cuộn mặt trong găng ra ngoài, bỏ vào thùng đựng chất thải. Nếu có mang tạp dề, tháo tạp dề, cởi dây dưới trước, dây trên sau, cuộn ngược mặt trong của tạp dề ra ngoài, bỏ vào thùng chất thải.
	
	
	

	2
	VST lần 1
	
	
	

	3
	Tháo bỏ áo choàng, cuộn mặt trong của áo choàng ra ngoài và bỏ vào thùng chất thải
	
	
	

	4
	VST lần 2
	
	
	

	5
	Tháo bỏ quần và ủng hoặc bao giầy cùng lúc, lộn mặt trong của quần ra ngoài, bỏ vào thùng chất thải. Nếu mang ủng, đặt ủng vào thùng có dung dịch khử khuẩn.
	
	
	

	6
	VST lần 3
	
	
	

	7
	Tháo kính bảo hộ hoặc tấm che mặt (cầm vào 2 bên gọng của kính/ tấm che mặt nếu nằm ngoài mũ).
	
	
	

	8
	VST lần 4
	
	
	

	9
	Tháo bỏ mũ trùm bằng cách luồn tay vào mặt trong mũ
	
	
	

	10
	Tháo khẩu trang (cầm vào phần dây đeo phía sau đầu hoặc sau tai)
	
	
	

	11
	VST lần 5
	
	
	

	B
	Loại đồ phòng hộ quần liền áo

	1
	Tháo găng.

Khi tháo cuộn mặt trong găng ra ngoài, bỏ vào thùng đựng chất thải. Nếu có mang tạp dề, tháo tạp dề, cởi dây dưới trước, dây trên sau, cuộn ngược mặt trong của tạp dề ra ngoài, bỏ vào thùng chất thải.
	
	
	

	2
	VST lần 1
	
	
	

	3
	Tháo kính bảo hộ hoặc tấm che mặt (cầm vào 2 bên gọng của kính/ tấm che mặt nếu kính hoặc tấm che mặt nằm ngoài mũ)
	
	
	

	4
	VST lần 2
	
	
	

	5
	Tháo bỏ mũ, áo, quần. Khi tháo để mặt trong của trang phục lộn ra ngoài và loại bỏ vào thùng gom chất thải
	
	
	

	6
	VST lần 3
	
	
	

	7
	Tháo ủng hoặc bao giầy, lộn mặt trong ra ngoài và bỏ vào thùng chất thải. Nếu mang ủng, đặt ủng vào thùng có dung dịch khử khuẩn nếu tái sử dụng lại ủng
	
	
	

	8
	VST lần 4
	
	
	

	9
	Tháo khẩu trang (cầm vào phần dây đeo phía sau đầu hoặc sau tai)
	
	
	

	10
	VST lần 5
	
	
	


[Nguồn: “Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch COVID-19” - Quyết định số 1616/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 08/04/2020]

Mã KSNK 35
Mẫu đánh giá rủi ro phơi nhiễm COVID-19 cho NVYT

	1. Thông tin người phỏng vấn

	A. Họ và tên
	

	B. Ngày sinh
	

	C. Số điện thoại
	

	D. NVYT có tiền sử ở cùng môi trường gia đình hoặc lớp học với NB COVID-19 đã được xác nhận không?
	□ Có □ Không

	E. NVYT có tiền sử đi du lịch, tiếp xúc gần (trong vòng 1 mét) với NB được xác định nhiễm COVID-19 trong bất kỳ loại phương tiện giao thông nào không?
	□ Có □ Không


Có, đối với câu hỏi 1D - 1E được coi là tiếp xúc cộng đồng với COVID-19. NVYT nên được quản lý như trên. Các khuyến nghị quản lý trong Phần 2: Quản lý NVYT tiếp xúc với COVID-19 chỉ áp dụng cho phơi nhiễm trong các cơ sở y tế. 

	2. Thông tin NVYT

	A: Họ
	

	B: Tên
	

	C. Tuổi
	

	D. Giới tính
	□ Nam □ Nữ □ Không trả lời

	E. Thành phố
	

	F. Quốc gia
	

	G. Chi tiết liên lạc (SĐT)
	

	H. NVYT thuộc bộ phận:
	□ Bác sĩ

□ Trợ lý bác sĩ

□ Điều dưỡng (hoặc tương đương)

□ Hỗ trợ điều dưỡng (hoặc tương đương)

□ Kỹ thuật viên X quang

□ Nhân viên lấy mẫu máu

□ Bác sĩ nhãn khoa

□ Vật lý trị liệu

□ Trị liệu hô hấp

□ Chuyên gia dinh dưỡng

□ Nữ hộ sinh

□ Dược sĩ

□ Kỹ thuật viên dược hoặc pha chế

□ Nhân viên phòng xét nghiệm

□ Nhân viên lễ tân, tiếp đón

□ Nhân viên vận chuyển NB

□ Nhân viên phục vụ

□ Nhân viên vệ sinh

□ Khác (ghi rõ):

	I. Loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Đánh dấu vào tất cả những gì áp dụng:

□ Khám bệnh ngoại trú

□ Cấp cứu

□ Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng

□ Đơn vị hồi sức tích cực

□ Đơn vị dịch vụ vệ sinh

□ Phòng xét nghiệm

□ Khoa Dược

□ Khác, ghi rõ:

	3. Thông tin NB COVID-19 tương tác với NVYT

	A. Ngày NVYT tiếp xúc lần đầu với NB dương tính COVID-19:
	Ngày (Ngày/tháng/năm): ___/____/_____

□ Không biết

	B. Tên của cơ sở y tế nơi NB được KBCB:
	

	C. Nơi chăm sóc y tế:
	□ Bệnh viện

□ Phòng khám ngoại trú

□ Cơ sở KBCB ban đầu

□ Chăm sóc tại nhà cho NB có triệu chứng nhẹ

□ Khác (ghi rõ):

	D. Thành phố
	

	E. Quốc gia
	

	F. Có nhiều NB COVID-19 KBCB tại cơ sở:
	□ Nam □ Nữ □ Không trả lời

Nếu có, số NB (gần đúng nếu không biết chính xác số lượng):

	4. Các hoạt động của NVYT được thực hiện trên NB COVID-19 tại cơ sở chăm sóc sức khỏe.

	A. Bạn có chăm sóc trực tiếp cho NB dương tính COVID-19 không?
	□ Có □ Không □ Không biết

	B. Bạn có tiếp xúc trực tiếp (trong vòng 1 mét) với NB COVID-19 được xác nhận tại cơ sở y tế không?
	□ Có □ Không □ Không biết

	C. Bạn đã có mặt khi có bất kỳ thủ thuật tạo khí dung nào được thực hiện trên NB không? Xem bên dưới để biết ví dụ
	□ Có □ Không □ Không biết

	Nếu có, loại quy trình?
	□ Đặt nội khí quản

□ Điều trị khí dung

□ Hút dịch đường thở

□ Lấy mẫu bệnh phẩm đờm

□ Mở khí quản

□ Nội soi phế quản

□ Hồi sức tim phổi (CPR)

□ Khác (ghi rõ):

	D. Bạn có tiếp xúc trực tiếp với môi trường nơi NB dương tính COVID-19 được chăm sóc không?

Ví dụ. giường, đồ vải, thiết bị y tế, phòng tắm vv...
	□ Có □ Không □ Không biết

	E. Bạn có tham gia vào (các) tương tác chăm sóc sức khỏe trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe khác trong khoảng thời gian trên không?
	□ Cơ sở y tế khác (công lập hoặc tư)

□ Xe cứu thương

□ Chăm sóc tại nhà

□ Không có cơ sở chăm sóc sức khỏe nào khác


Nếu NVYT trả lời ‘Có, đối với bất kỳ câu hỏi 4A - 4D nào, NVYT nên được coi là bị phơi nhiễm với COVID-19. 

	5. Tuân thủ các quy trình KSNK trong các tương tác chăm sóc sức khỏe

	Đối với các câu hỏi sau, vui lòng định lượng tần suất bạn mặc phương tiện PHCN (PHCN), như được khuyến nghị: ‘Luôn luôn có nghĩa là hơn 95% thời gian; Hầu hết thời gian có nghĩa là 50% trở lên nhưng không phải 100%; Thỉnh thoảng có nghĩa là 20% đến dưới 50% và ‘Hiếm khi có nghĩa là dưới 20%.

	A. Trong quá trình tương tác chăm sóc sức khỏe với NB COVID-19, bạn có mặc đồ PHCN không?
	□ Có □ Không

	■ Nếu có, đối với từng mục của phương tiện PHCN bên dưới, hãy cho biết mức độ thường xuyên bạn sử dụng nó:
	

	■ Găng tay dùng một lần
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	■ Khẩu trang y tế
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	■ Tấm chắn mặt hoặc kính bảo hộ / kính bảo vệ
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	■ Áo choàng dùng 1 lần
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	B. Trong quá trình tương tác chăm sóc sức khỏe với NB COVID-19, bạn đã loại bỏ và thay phương tiện PHCN của mình theo quy trình (ví dụ: khi khẩu trang y tế bị ướt, bỏ phương tiện PHCN ướt vào thùng rác, thực hiện VST, v.v.)?
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	C. Trong quá trình tiếp xúc chăm sóc NB COVID-19, bạn có thực hiện VST trước và sau khi chạm vào NB COVID-19 (cho dù bạn có đeo găng tay hay không)?
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	D. Trong quá trình tiếp xúc chăm sóc NB COVID-19, bạn đã thực hiện VST trước và sau khi thực hiện bất kỳ quy trình sạch hay vô trùng nào (ví dụ: trong khi đặt ống thông mạch máu ngoại biên, ống thông tiểu, đặt nội khí quản, v.v.)?
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	E. Trong quá trình tiếp xúc chăm sóc NB COVID-19, bạn có thực hiện VST sau khi tiếp xúc với dịch của cơ thể không?
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	F. Trong quá trình tiếp xúc chăm sóc NB COVID-19, bạn có thực hiện VST sau khi tiếp xúc môi trường sống của NB (giường, tay nắm cửa, v.v.), bất kể bạn có đeo găng tay không?
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	G. Trong quá trình tiếp xúc chăm sóc NB COVID-19, các bề mặt tiếp xúc nhiều có được khử khuẩn thường xuyên (ít nhất ba lần mỗi ngày) không?
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	6. Tuân thủ các biện pháp KSNK khi thực hiện các quy trình tạo khí dung (ví dụ đặt nội khí quản, điều trị nebulizer, hút đường thở mở, thu thập đờm, mở khí quản, nội soi phế quản, hồi sức tim phổi (CPR), v.v.).

	Đối với các câu hỏi sau, vui lòng định lượng tần suất bạn mặc PPE, như được khuyến nghị: luôn luôn có nghĩa là hơn 95% thời gian; Hầu hết thời gian có nghĩa là 50% trở lên nhưng không phải 100%; Thỉnh thoảng có nghĩa là 20% đến dưới 50% và ‘Hiếm khi có nghĩa là dưới 20%.

	A. Trong quá trình tạo khí dung trên NB COVID-19, bạn có mặc trang bị PHCN không?
	□ Có □ Không

	■ Nếu có, đối với từng mục trang bị PHCN bên dưới, hãy cho biết mức độ thường xuyên bạn sử dụng nó:
	

	■ 1. Găng tay dùng 1 lần
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	■ 2. Khẩu trang N95 (hoặc khẩu trang tương đương)
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	■ 3. Tấm chắn mặt hoặc kính bảo hộ / kính bảo vệ
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	■ 4. Áo choàng dùng một lần
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	■ 5. Tạp dề chống nước
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	B. Trong các thủ thuật tạo khí dung trên NB COVID-19, bạn đã loại bỏ và thay thế trang bị PHCN của mình theo quy trình (ví dụ: khi khẩu trang bị ướt, vứt trang bị PHCN ướt vào thùng rác, thực hiện VST, v.v.)?
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	C. Trong quá trình tạo khí dung trên NB COVID-19, bạn có thực hiện VST trước và sau khi chạm vào NB COVID-19, bất kể bạn có đeo găng tay không?
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	F. Trong các thủ thuật tạo khí dung trên NB COVID- 19, các bề mặt tiếp xúc nhiều có được khử nhiễm thường xuyên (ít nhất ba lần mỗi ngày) không?
	□ Luôn luôn, như được đề nghị

□ Hầu hết thời gian

□ Thỉnh thoảng

□ Hiếm khi

	7. Tai nạn với vật liệu sinh học

	A. Trong quá trình tiếp xúc chăm sóc với NB COVID- 19, bạn có gặp tai nạn nào với dịch tiết cơ thể / dịch tiết hô hấp không?

Xem bên dưới để biết ví dụ
	□ Có □ Không

	■ Nếu có, loại tai nạn nào?
	□ Tách chất lỏng sinh học / dịch tiết hô hấp trong màng nhầy của mắt

□ Tách chất lỏng sinh học / dịch tiết đường hô hấp trong màng nhầy của miệng / mũi

□ Tách chất lỏng sinh học / dịch tiết hô hấp trên da không còn nguyên vẹn

□ Đâm thủng / tai nạn sắc nhọn với bất kỳ vật liệu nào bị nhiễm chất lỏng sinh học / dịch tiết hô hấp


Nhân viên thực hiện mang phương tiện PHCN








DỤNG CỤ SAU KHI SỬ DỤNG


 (Kìm, panh, kéo, khay hạt đậu, dụng cụ tiêm truyền, dây máy thở, bóng bóp, bình làm ẩm oxy, dây máy hút…)











NGÂM KHỬ KHUẨN BAN ĐẦU


Ngâm ngập dụng cụ vào dung dịch khử khuẩn có nồng độ Clo hoạt tính 0,1% trong thời gian tối thiểu 10 phút.





XẢ SẠCH HÓA CHẤT DƯỚI VÒI NƯỚC SẠCH








LÀM SẠCH DỤNG CỤ DƯỚI MẶT NƯỚC


Bàn chải, máy xịt, rửa sạch trong, ngoài ống





LÀM KHÔ


Bỏ vào thùng nhựa đậy kín, có dán nhãn “Dụng cụ nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2”





THÁO BỎ PHƯƠNG TIỆN PHCN – VỆ SINH TAY








CHUYỂN KHU TIỆT KHUẨN


Tiếp tục xử lý và tiệt khuẩn





Nhân viên thực hiện mang phương tiện PHCN 


Tiếp nhận dụng cụ từ khu cách ly chuyển đến





DỤNG CỤ KHÔNG CHỊU NHIỆT


Dây máy thở, bóng bóp, bình làm ẩm oxy, dây máy hút…





DỤNG CỤ CHỊU NHIỆT


Kìm, panh, kéo, khay hạt đậu, ống cắm panh, …





TIỆT KHUẨN BẰNG NHIỆT ĐỘ CAO


Hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ 132oC


trong thời gian 20 phút








Khử khuẩn mức độ cao bằng 


Ngâm ngập dụng cụ với dung dịch Virosulve trong thời gian 5 phút hoặc Glutaraldehyde 2% trong 20 phút








LÀM KHÔ - ĐỂ NGUỘI


Trong thời gian 15 -20 phút





TRÁNG VỚI NƯỚC CẤT (2 lần)








LÀM KHÔ BẰNG KHĂN VÔ KHUẨN


Xịt hết nước trong lòng ống và dùng khăn lau khô





CẤP PHÁT SỬ DỤNG LẠI





ĐÓNG GÓI VÔ KHUẨN 





CẤP PHÁT SỬ DỤNG LẠI





Dụng cụ sau sử dụng





Mang trang phục PHCN





Phân loại





Lau một lần với khăn/gạc có tẩm hoá chất( Clo hoạt tính 0,05%)





Lau bề mặt với khăn/gạc có tẩm hoá chất





Lau lần hai với khăn/gạc có tẩm nước sạch





Hoàn thành quy trình





Dụng cụ sau sử dụng





Mang trang phục PHCN





Tháo rời





Ngâm hoá chất làm sạch





Làm sạch (sử dụng bàn chải, chổi chuyên dụng,…)








Rửa sạch dưới vòi nước





Ngâm khử khuẩn mức độ trung bình





Rửa sạch dưới vòi nước





Làm khô





Kiểm tra





Đặt dụng cụ vào thùng





Dãn nhãn cảnh báo





Vận chuyển về khu XL tiệt khuẩn





Dụng cụ sau sử dụng





Mang trang phục PHCN





Phân loại





Tháo rời





Phân loại vào túi màu vàng





Ngâm hoá chất làm sạch





Làm sạch (sử dụng bàn chải, chổi chuyên dụng,…)








Phân loại





Làm khô, kiểm tra





Rửa sạch dưới vòi nước








Ngâm KKMĐTB





Ngâm KKMĐC





Tráng nước vô khuẩn





Đóng gói





Lưu trữ





TK, lưu trữ





Nhân viên thực hiện mang phương tiện PHCN 





NHỮNG DỤNG CỤ TÁI SỬ DỤNG


Họp inox đựng thức ăn, chén, đĩa …





NHỮNG DỤNG CỤ DÙNG MỘT LẦN


Hộp đựng cơm, thức ăn, muỗng, đũa dùng một lần…





Hướng dẫn người nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 phải bỏ những dụng cụ tái sử dụng sau khi ăn uống xong vào thùng thu gom dụng cụ tái sử dụng.


Thức ăn còn thừa bỏ vào trong thùng đựng chất thải lây nhiễm trong phòng cách ly và được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.








Hướng dẫn người nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 phải bỏ những dụng cụ dùng một lần sau khi ăn uống xong, dụng cụ và thực phẩm còn thừa bỏ vào trong thùng đựng chất thải lây nhiễm trong phòng cách ly








Nhân viên vệ sinh tiến hành thu gom, vận chuyển chất thải này đúng theo quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2











Ngâm ngập dụng cụ tái sử dụng đựng thức ăn nước uống sau khi đã sử dụng vào dung dịch kk có nồng độ Clo hoạt tính 0,1% trong thời gian 10-20 phút





Rửa lại bằng nước sạch, để khô, sử dụng lại





Tháo bỏ phương tiện PHCN, Vệ sinh tay





Nhân viên hộ lý mang phương tiện PHCN


Chuẩn bị túi nilon màu vàng sử dụng một lần 





- Thu gom đồ vải của NB tại phòng mổ, phòng sinh, phòng thủ thuật, phòng bệnh vào túi màu vàng chống thấm, đầy 2/3 túi cột chặt miệng túi, đặt trong thùng có nắp đậy kín (để chuyển xuống nhà giặt)


- Đồ vải dùng một lần: Áo choàng, mũ, khẩu trang, bao giầy đều được bỏ vào túi màu vàng, buộc chặt miệng túi, cho vào thùng có nắp đậy (để chuyển xuống nhà lưu giữ chất thải y tế lây nhiễm tiêu hủy)


- Tất cả các túi đựng đồ vải khi chuyển ra ngoài phải cho lồng vào túi nilon vàng thứ 2 ghi nhãn “ĐỒ VẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và cho vào thùng có nắp đậy kín và buộc kín trước khi chuyển đến nhà giặt


- Chuyển đồ vải đã thu gom ra khỏi khu vực cách ly











Tháo bỏ phương tiện PHCN, vệ sinh tay 





Nhân viên vận chuyển mang PTPHCN thích hợp (khẩu trang, găng tay vệ sinh, ủng)


Vận chuyển đồ vải từ khu cách ly bằng xe riêng và lối đi riêng xuống nhà giặt








Vệ sinh xe, tháo bỏ phương tiện PHCN và vệ sinh tay





Nhân viên thực hiện mang phương tiện PHCN








Pha dung dịch hóa chất khử khuẩn với nồng độ Clo hoạt tính 0,05% vào xô hoặc thau nhựa lớn có nắp đậy, dùng thanh gỗ hoặc nhựa khuấy tan lượng hóa chất vào trong nước








Nhận đồ vải bẩn từ khu vực cách ly (trong bao vàng)





Ngâm đồ vải vào dung dịch hóa chất chứa 0,05% Clo hoạt tính trong thời gian tối thiểu 10 phút trước khi giặt (ngâm trong máy)








Tiến hành giặt đồ vải bằng máy ở chế độ giặt nhiệt độ 600C - 700C và sấy khô duy trì nhiệt độ 800C - 900C








Tháo bỏ phương tiện PHCN, vệ sinh tay








Là phẳng, xếp gấp gọn gàng và cấp phát lại cho khoa để sử dụng








Nhân viên hộ lý mang phương tiện PHCN








Tất cả chất thải rắn phát sinh trong khu vực khám sàng lọc, khu cách ly phải được thu gom ngay vào túi màu vàng đựng chất thải lây nhiễm. Thùng đựng chất thải lây nhiễm phải được đậy nắp kín.





Chất thải phải được buộc kín trong túi nilon màu vàng ngay trong buồng cách ly, sau đó dùng bình xịt dung dịch hóa chất khử khuẩn có nồng độ Clo hoạt tính 0,1%, xịt khử khuẩn xung quanh túi đựng chất thải (lớp thứ nhất)








Đặt túi đựng chất thải vào một túi nilon màu vàng khác bên ngoài buồng cách ly (lớp thứ 2)


Buộc kín miệng túi và dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”


Đặt chất thải lên thùng/xe vận chuyển có nắp đậy, 


di chuyển tới nơi tiếp nhận vận chuyển chất thải của khu vực cách ly








Tháo bỏ phương tiện PHCN, vệ sinh tay








Nhân viên vận chuyển mang phương tiện PHCN thích hợp


Tiếp nhận và vận chuyển chất thải bằng lối đi riêng xuống nhà chứa chất thải nguy hại tập trung của bệnh viện ít nhất 2lần/ngày hoặc mỗi khi đầy 3/4 túi/thùng 








Tháo bỏ phương tiện PHCN, vệ sinh tay





Nhân viên đốt rác tiếp nhận và tiến hành xử lý theo quy định








Pha hóa chất đúng quy định và để vào trong các bình đựng hoá chất sẵn tại khu xử lý








Nhân viên thực hiện mang phương tiện PHCN








Thu gom các dụng cụ và chất thải cho vào các bao/túi màu vàng và gói kín, ghi rõ thất thải phát sinh từ chuyển đến nơi xử lý chất thải tập trung








Lau hóa chất khử khuẩn (DD Clo hoạt tính 0,1 % hoặc cồn Ethanol 70 độ) lên tất cả bề mặt phương tiện vận chuyển, dùng bình xịt để xịt những vị trí ko thể lau được, để ít nhất 10 phút sau đó lau lại bằng chất tẩy rửa hoặc nước sạch với xà phòng, lau khô, hoặc xì khô.


Khi có nhiều máu, dịch hoặc có sự cố đổ tràn máu hoặc tràn dịch cơ thể (Ví dụ: chất nôn, máu, dịch tiết sinh học,…) trước tiên phải:


- Dùng khăn giấy thấm dùng một lần có tẩm Clo hoạt tính 0,5% khu trú lại và loại bỏ,


- Dùng khăn tẩm dd Clo hoạt tính 0,5% phủ lên khu vực đổ tràn để trong ít nhất 10 phút,


- Lau sạch lại với dung dịch bằng dung dịch khử khuẩn Clo hoạt tính 0,1%.











Sau khi kết thúc công việc, tháo phương tiện PHCN bỏ vào túi hoặc thùng màu vàng có nắp kín, chuyển tới nơi khử khuẩn hoặc tiêu huỷ.


Rửa tay bằng xà phòng có chất khử khuẩn và vệ sinh cá nhân.


Vệ sinh tay bằng xà phòng và vệ sinh cá nhân





Nhân viên thực hiện mang phương tiện PHCN





Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao tại phòng an toàn sinh học cấp II (dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm như: ống nghiệm, đầu côn,  lam kính…, mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm)





Ngâm ngập chất thải vào dung dịch khử khuẩn


có chứa 0,5% Clo hoạt tính trong thời gian ít nhất 10 phút








Lấy ra để ráo rồi bỏ vào thùng carton dán kín, sau đó bỏ thùng carton vào túi nilon màu vàng cột chặt miệng túi





Vận chuyển xuống kho chứa chất thải nguy hại của bệnh viện để xử lý theo quy định





Tháo bỏ phương tiện PHCN, Vệ sinh tay





Cho chất thải, dịch tiết (đàm, dãi, dịch họng, dịch phế quản, máu, chất nôn, nước tiểu, phân, dịch chọc dò) vào bô chứa dung dịch hóa chất khử khuẩn nồng độ 1.0% Clo hoạt tính (tỷ lệ 1:1) có nắp đậy kín trong thời gian ít nhất 10 phút








Cho vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung của bệnh viện








Đưa vào hệ thống thoát nước công cộng 








Nhân viên y tế mang đầy đủ phương tiện PHCN








Chuyển NB nằm cùng phòng sang buồng bệnh khác 











Gọi điện thông báo, viết giấy yêu cầu cử nhân viên nhà đại thể


Xuống xử lý và chuyển thi hài về nhà đại thể








Nghiêm cấm người không có nhiệm vụ và người nhà NB vào buồng bệnh








Giải thích cho người nhà nguy cơ lây nhiễm, hướng dẫn các quy định và biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cần áp dụng








Che phủ thi hài bằng ga trải giường, lau toàn bộ khu vực NB nằm bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính khi chờ nhân viên đại thể đến lấy xác





Khử khuẩn lại toàn bộ buồng bệnh hành lang sau khi nhân viên nhà đại thể đã xử lý vận chuyển thi hài xuống nhà đại thể








Tháo các phương tiện PHCN và thải bỏ vào túi nilon màu vàng








Vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn và rửa sạch tay bằng xà phòng


Tắm vệ sinh thân thể trước khi thực hiện các nhiệm cụ khác








Nhân viên mang đầy đủ phương tiện PHCN











Bọc kín thi hài bằng túi đựng thi hài, sử dụng vật liệu chống thấm lót bên trong nếu có nguy cơ thấm dịch tiết ra ngoài.











Phun khử khuẩn bên ngoài lớp túi thứ nhất bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính. Thực hiện tương tự với lớp túi thứ hai đựng thi hài.








Trường hợp không có túi đựng thi hài:


Bọc kín thi hài bằng 02 lớp vải cotton dày, sau đó bọc kín thi hài bằng 02 lớp ni-lon. Phun khử khuẩn bên ngoài lớp ni-lon thứ nhất bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính. Thực hiện tương tự với lớp ni-lon thứ hai.





Sau khi đóng kín túi thứ hai đựng thi hài, sử dụng thẻ hoặc miếng dán cảnh báo thi hài người nhiễm SARS-COV-2 ở bên ngoài túi





Trải một chiếc vải trải giường sạch lên xe chở thi hài, đặt thi hài lên trên tấm vải sạch, Di chuyển thi hài đến cửa lối vận chuyển NB(+) trong khu vưc buồng cách ly


Tháo bỏ phương tiện PHCN, khử khuẩn tay và ra ngoài khu vực buồng cách ly





Nhân viên nhà đại thể mang đầy đủ phương tiện PHCN


Tiếp nhận thi hài bên ngoài khu vực buồng cách ly


Vận chuyển thi hài về nhà đại thể





Đưa thi hài vào phòng đại thể, phun khử khuẩn đường vận chuyển thi hài, phun khử khuẩn xe vận chuyển thi hài bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính để trong vòng 30 phút





Tháo bỏ phương tiện PHCN vào túi nilo màu vàng


Khử khuẩn tay, vệ sinh cá nhân trước khi thực hiện các nhiệm vụ khác.








Nhân viên thực hiện mang đầy đủ phương tiện PHCN











Lót một tấm vải ni-lon lớn đủ để bao bọc tử thi dưới đáy quan tài











Gói kín thi hài bằng tấm vải ni-lon đã lót phía dưới.








Đóng kín quan tài


Kiểm tra và dán kín các ke hở của quan tài (nếu có) bằng băng dính không thấm nước.








Nhân viên nhà tang lễ thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ bề mặt buồng khâm liệm và bề mặt quan tài bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính.








Tháo bỏ các phương tiện PHCN và thải bỏ vào túi nilon màu vàng








Vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn và rửa sạch tay bằng xà phòng.


Tắm vệ sinh thân thể trước khi thực hiện các nhiệm vụ khác.








Người bệnh có biểu hiện:


- Nhiễm khuẩn hô hấp cấp Sốt trên 38oC, ho, khó thở;


- Viêm phổi hoặc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển và kèm theo có hoặc không có hội chứng suy thận cấp;


- Có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp chưa giải thích rõ ràng về các căn nguyên.





Tiền sử:


- Người bệnh đến nơi có dịch lưu hành,…;


- Đã sống hay đi tới vùng dịch COVID-19.


- Tiếp xúc gần với NB được xác định hoặc nghi nhiễm COVID-19.





Cách ly NB





Xét nghiệm:


* Xét nghiệm bằng real time RT-PCR hoặc giải trình tự gen thế hệ mới. Khuyến cáo thu thập mẫu bệnh phẩm từ nhiều vị trí khác nhau như: Bệnh phẩm đường hô hấp trên (dịch ngoáy họng và dịch tỵ hầu), dịch súc họng và bệnh phẩm đường hô hấp dưới như đờm, dịch rửa phế quản hoặc hút khí quản.





Hội chẩn xác định








